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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Bộ Công Thương đã có văn bản số 2837/BCT-DKT gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xuất khẩu than năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc, với tổng khối lượng là 2,05 triệu tấn.  

Cụ thể, đối với TKV là 2 triệu tấn; trong đó, than cục 700 nghìn tấn và than cám 1, 2, 3 là 1,3 triệu tấn. Đối với Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng XK là 50 nghìn tấn. Trong đó, than cục là 30 nghìn tấn và than cám 1, 2, 3 là 20 nghìn tấn.

Kết quả cân đối cung cầu than hiện nay cho thấy, giai đoạn đến năm 2030, Việt Nam sẽ dư thừa than cục, than cám 1, 2, 3 mà trong nước chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết với khối lượng khoảng 2,1 triệu tấn/năm. Đây là loại than chỉ có ở Việt Nam, sử dụng phù hợp cho công nghệ luyện thép chất lượng cao (thép không gỉ) của Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 4/2019 xuất khẩu than các loại của nước ta đạt 193 tấn, trị giá là 79,9 nghìn USD, giảm 57,86% về lượng và 48,92% về trị giá so tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 thì giảm đến 99,88% về lượng và 99,59% về trị giá. Như vậy, 4 tháng đầu năm 2019, tổng lượng than các loại của nước ta xuất đi đạt 31,57 nghìn tấn, trị giá là 4,42 triệu USD, giảm 95,71% về lượng và 95,35% về trị giá so cùng kỳ năm trước.

1.1. Phương thức vận tải:

Xxuất khẩu than của Việt nam trong 4 tháng đầu năm 2019 chủ yếu qua đường biển đạt 186,3 nghìn tấn với kim ngạch 1,3 triệu USD, nhưng đều giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm lần lượt là 68,82% và 98,30% sang hai thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Philipines.
Ngoài ra, cũng có một lượng than nhỏ trong tháng xuất sang Lào bằng đường bộ vẫn theo xu thế giảm khá mạnh, giảm 99,94% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 4 tháng năm 2019  (về lượng và giá trị xuất khẩu)

	Phương thức vận chuyển
	4 tháng 2019
	So cùng kỳ năm trước
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	% về lượng
	% về trị giá
	

	Đường biển
	186.348
	1.313.908
	-68,82
	-98,30
	Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Philipine

	Đường bộ
	15
	5.250
	-99,94
	-99,85
	Lào

	Khác
	3.241
	157.546
	*
	*
	


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng:

Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 4 tháng đầu năm 2019 qua ba phương thức chính và CIF, FOB, DDU. Trong đó, có 70,28% lượng than được xuất khẩu theo phương thức CIF tương ứng với 13,59% giá trị than xuất khẩu, sang các thị trường: Nhật Bản, Hà Lan.

Với phương thức xuất khẩu FOB lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 0,27% tương ứng với 75,38% về trị giá. Phương thức DUU chiếm 1,07% về lượng và 7,21% về trị giá...
Bảng 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu than 4 tháng năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)

	Phương thức giao hàng
	4 tháng 2019
	So cùng kỳ năm trước
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	% về lượng
	% về trị giá
	

	CIF
	133.270
	200.734
	307,52
	-95,94
	Nhật Bản, Hà Lan

	FOB
	53.078
	1.113.174
	-90,58
	-98,45
	Nhật Bản, Trung Quốc, Philipine

	DDU
	2.041
	106.474
	-91,51
	-96,77
	Trung Quốc


	DAP
	1.200
	51.072
	8,21
	-45,82
	Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	DAF
	15
	5.250
	*
	*
	Lào


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu than Tiên Sa (Tp Đà Nẵng) đảm nhận 72,20% về lượng tương ứng với 14,95% về trị giá sang ba thị trường; Nhật Bản, Hà Lan, Philipines.

Xuất khẩu mặt hàng này từ cảng Cẩm Phả (Tp Quảng Ninh) đứng thứ 2 chiếm 27,07% về lượng và 81,86% về trị giá, sang Trung Quốc và Nhật Bản…
Hình 1: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 4 tháng năm 2019  
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam 4 tháng năm 2019
	Cảng/Cửa khẩu
	4 tháng 2019
	So cùng kỳ năm trước
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	% về lượng
	% về trị giá
	

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	100.808
	195.509
	15.589,91
	0,03
	Nhật Bản, Hà Lan, Philipine

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	37.800
	1.070.659
	-93,65
	-98,61
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu)
	1.000
	36.501
	*
	*
	

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	15
	5.250
	*
	*
	Lào


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.4. Một số thông tin liên quan

Québec đầu tư 1,2 triệu USD cho mỏ 4.0

Chính quyền tỉnh Québec (Canada) sẽ đầu tư 1,75 triệu C$, tương đương 1,27 triệu USD để kết nối các cơ sở sản xuất của mỏ Eleonore với mạng cáp quang hiện có trong vùng. Theo đó, dự án này sẽ cho phép công ty Newmont Goldcorp xây dựng khả năng tạo ra được mỏ 4.0, một mỏ được nối mạng trong tương lai.

Việc kết nối sẽ giúp tối ưu hóa các hoạt động của công ty đồng thời cũng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân. Bộ trưởng bộ năng lượng và tài nguyên thiên nhiên và là Bộ trưởng chịu trách nhiệm về vùng Côte-Nord, một hệ thống cáp quang dài 124km sẽ được đặt từ Eastmain1A nối với mỏ Eleonore. Dự án này trị giá 3,6 triệu C$, do tổ chức phi lợi nhuận EeyouCommunications Network (ECN) thực hiện. hệ thống kết nối tốc độ cao này dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2020.

Ngành khai thác mỏ đang bước vào kỷ nguyên mới với mỏ 4.0. Việc đầu tư nói trên sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của mỏ Eleonore trong tương lai: thâm nhập vào một mạng viễn thông tốc độ cao và ổn định là một trong những điều kiện cần thiết để hiện đại hóa mỏ.
Hình 2: Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá tại Đức
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Nguồn: https://taichinhdoisong.vn/

Việc đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại Đức vào năm 2038 sẽ giúp nước này trở thành một mẫu hình sử dụng năng lượng sạch. Vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đức đã hoan nghênh đề xuất của Ủy ban do Chính phủ chỉ định rằng, sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại nước này vào năm 2038.

Điều này sẽ giúp Đức cải tổ các kế hoạch về năng lượng. Điều quan trọng là duy trì giá điện ổn định trong khi tạo ra việc làm mới cho các công nhân hiện đang lao động trong lĩnh vực khai thác than và nếu nghiêm túc thực hiện mục tiêu này thì Đức sẽ trở thành một mẫu hình sử dụng năng lượng sạch.

Than đá đóng góp khoảng 40% sản lượng điện của Đức và được coi là một nhiên liệu quan trọng giúp duy trì nguồn cung điện ổn định cho nền kinh tế châu Âu, trong bối cảnh Đức đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào điện hạt nhân và hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo.

2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 04/2019, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 569,4 nghìn tấn với trị giá đạt 373,9 triệu USD, tăng 2,64% về lượng và 2,07% về trị giá so với tháng trước; tăng 18,24% về lượng và 1,15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng đạt 320,7 nghìn tấn với trị giá gần 208,9 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 12,9% về trị giá so với tháng trước, tăng 39,76% về lượng và 21,91% về trị giá so với tháng 04/2018. 

Như vậy 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 2,3 triệu tấn và trị giá đạt gần 1,5tỷ USD, tăng 22,16% về lượng và 6,83% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.  Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 4 tháng năm 2019 đạt 1,29 tấn với trị giá 829,0 triệu USD, tăng 38,91% về lượng và tăng 22,82% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

2.1 Phương thức vận tải
Sắt thép được xuất khẩu trong 4 tháng năm 2019 chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 69,12% lượng và 71,63% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 15,36% và 0,59% bằng đường biển tới các thị trường như: Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Ali Len, Ai Cập Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc),  Trung Quốc.

Trong khi đó xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 32,29% về lượng và 3,60% về trị giá sang các thị trường: Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc.
Hình 3: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép trong 4 tháng năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.2 Phương thức giao hàng

Trong 4 tháng năm 2019, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB dẫn đầu, tăng 35,2% so với tháng cùng kỳ năm 2018, chiếm khoảng 46,52% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức này sang các thị trường Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, Ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2, cũng tăng khá, tăng 23,58% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 36,24% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan (Trung Quốc), Xu Đăng.

Tiếp theo bằng phương thức CIF, giảm 9,71% chiếm 9,09% sang những thị trường ; Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Đài Loan (Trung Quốc), Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ.

Các phương thức khác như: FCA tăng 118,3 về lượng nhưng chỉ chiếm 1,96% và sang Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea; EXW giảm 52,98%; FAS tăng 222,32%; DAF tăng 4,58%...
Hình 4: Cơ cấu phương thức giao hàng xuát khẩu sắt thép 4 tháng năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
	
[image: image6.emf]FOB

46,52%

CFR

36,24%

CIF

9,09%

FCA

1,96%

Khác

6,19%

Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK 

thép 4tháng năm 2019 (về lượng)


	
[image: image7.emf]FOB

41,16%

CFR

37,44%

CIF

12,28%

FCA

1,95%

Khác

7,18%

Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK 

thép 4tháng năm 2019 (về trị giá)




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.3 Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Xuất khẩu sắt thép trong 4 tháng đầu 2019, cảng Sơn Dương dẫn đầu về lượng đạt 539,3 nghìn tấn (chiếm 22,13%) tương ứng với 267,2 triệu USD (chiếm 17,22%), sang các thị trường  Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi.

Cảng Cát Lái (Tp HCM) đứng thứ 2 đảm nhận khoảng 12,64% về lượng và 15,10% về trị giá thép xuất khẩu, sang những thị trường: Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan, Nhật Bản.

Tiếp theo là: Bến cảng tổng hợp Thị vải chiếm 6,50% về lượng và 7,48% về trị giá sang các thị trường: ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp Canađa, Tây Ban Nha, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Pháp.
Ngoài các cảng/cửa khẩu trên, thép cũng được xuất khẩu qua các như Bourbon Bến Lức, Cảng ICD Phước Long 3, Cảng SP-PSA TP… và đều đạt kim ngạch trên 80 triệu USD.
Hình 5: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 4 tháng năm 2019
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Bảng 4:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 4 tháng năm 2019 
	Cảng/cửa khẩu
	4 tháng 2019
	% so 4 tháng 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá 
	

	Cảng Sơn Dương
	539.392
	265.277.719
	85,25
	64,96
	Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	307.970
	232.571.469
	-19,21
	-28,35
	Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	158.479
	115.140.683
	-20,32
	-22,01
	ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Canada, Mỹ, Pháp

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	101.643
	64.283.425
	-40,04
	-42,51
	Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

	Cảng Bourbon Bến Lức
	101.411
	61.447.398
	367,69
	342,56
	Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	95.813
	65.246.299
	38,06
	35,94
	Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	93.477
	55.125.013
	114,02
	89,56
	Campuchia

	Cảng SP-PSA TP (Vũng Tàu)
	90.643
	52.677.302
	334,75
	328,05
	Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Chile, Philipines

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	89.297
	50.958.885
	36,19
	25,96
	Campuchia

	Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)
	84.378
	58.608.525
	-16,23
	-24,32
	Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan (Trung Quốc), Bỉ, Thái Lan

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	82.833
	58.368.778
	5,37
	3,23
	Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	64.532
	33.508.441
	31,12
	5,60
	Campuchia, Philippines

	Cửa khẩu Khánh Bình
	59.873
	37.136.210
	177,44
	132,71
	Campuchia

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	48.776
	28.451.758
	7,66
	3,33
	Campuchia, Canada, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Green port (Tp  Hải Phòng)
	46.070
	21.710.013
	342,95
	66,80
	ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	34.280
	19.283.887
	-30,73
	-33,32
	Lào, Nhật Bản, Philippines

	Cảng PTSC Đình Vũ
	34.172
	41.663.925
	1.781,98
	2.088,73
	Ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	32.657
	17.343.939
	25,86
	30,53
	Campuchia

	Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch
	23.647
	13.508.250
	236,08
	220,91
	Campuchia, Papua New Guinea

	Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)
	22.846
	17.324.051
	-68,78
	-71,64
	Mêhicô, Mỹ


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.4. Một số thông tin liên quan
Ngành thép bất lợi khi giá quặng lên cao nhất trong 5 năm

Trong năm nay chi phí nguyên vật liệu tăng cao, cạnh tranh thêm gay gắt cũng như hàng rào bảo hộ ở nhiều thị trường nước ngoài được cho là những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thép Việt Nam. 
Tổng sản lượng bán hàng thép xây dựng quí I/2019 tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kì năm 2018, đạt khoảng 2,7 triệu tấn trong đó sản lượng xuất khẩu tăng trưởng gần 30% lên mức 418.000 tấn.

Ngành thép sẽ phải đối mặt với các yếu tố bất lợi trong năm nay như:

- Cạnh tranh tăng cao khi sản lượng tiêu thụ thép năm 2019 dự kiến chỉ duy trì ở mức tăng trưởng 10% tương đương năm 2018 nhờ các dự án BĐS lớn được triển khai ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong khi nguồn cung dự kiến sẽ tăng mạnh khi các nhà máy thép mới được đi vào hoạt động.

 - Giá các loại nguyên liệu đầu (giá quặng sắt, giá điện) vào tăng đột biến, đặc biệt trong quí II, các doanh nghiệp thép sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi giá quặng tăng mạnh từ cuối quí I, do đó biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ suy giảm rõ rệt so với cùng kì năm 2018. Vì vậy, lợi nhuận của ngành thép trong năm 2019 sẽ có sự sụt giảm tương đối mặc cho doanh thu tiếp tục có sự tăng trưởng.

Mặc dù sản lượng thép tiêu thụ toàn ngành khá nhờ nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp trong ngành phải đối mặt với nhiều bất lợi do: Cạnh tranh gia tăng, đặc biệt là thép nhập khẩu từ Trung Quốc; Bảo hộ thương mại ở nhiều quốc gia, phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu thế giới và chi phí sản xuất gia tăng, trong đó có giá điện.

Hiện giá quặng sắt trong tháng 6 tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 năm và chỉ số giá giao ngay đã tăng lên 100 USD/tấn, vượt mức đỉnh năm 2017. Chuỗi tăng giá bắt đầu khi một mỏ quặng sắt của Vale ngừng sản xuất, dẫn đến việc giá quặng tăng 12,5% sau một tháng. Chỉ số giá quặng sắt giao ngay hiện tại cao hơn 40% mức đầu năm và cao hơn 59% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá quặng trung bình trong 5 tháng 2019 là 83 USD/tấn, cao hơn 25% so với trung bình năm 2018. Cùng với việc nhu cầu tăng từ các nhà sản xuất Châu Á và  đây sẽ là mức giá trung bình cho cả năm nay.
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Vươn lên đứng thứ ba trên thế giới về sản lượng xuất khẩu, ngành công nghiệp nhựa Việt Nam đang thu hút được sự quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối mặt với các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp hiện tại cần ưu tiên cho việc phát triển kỹ thuật máy móc, nâng cấp giá trị nguyên phụ liệu cho ngành nhựa, góp phần đẩy mạnh giá trị kinh tế cho sản phẩm xuất khẩu, tăng cường chuyển đổi sản xuất, hướng tới việc giúp Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và chế biến hàng đầu khu vực.

Theo thống kê sơ bộ, tháng 4 năm 2019, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt  93,80  nghìn tấn với trị giá 111,14  triệu USD, tăng 6,8% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 tăng lần lượt 16,3% và 46,5%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 367,41 nghìn tấn, trị giá 427,10 triệu USD, tăng 28,1% về lượng và tăng 58,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 4 năm 2019, đạt  277,94 triệu USD, giảm 8,1% so với tháng 3 năm 2019 và tăng 18,6% so với tháng 4 năm 2018. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sản phẩm nhựa của nước ta đạt 1,08 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018.

3.1 Phương thức vận tải

Khoảng 94,77% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong 4 tháng năm 2019, tăng 22,29% so với cùng kỳ năm ngoái, tới các thị trường như: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Hà Lan, Philippines, Đức, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Myanma, Pháp, Italia.
Hình 6: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 4 tháng năm 2019

[image: image10.emf]Đường biển

94,77%

Đường bộ

4,78%

Khác

0,44%


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ cũng tăng 16,97%, chiếm 4,78% trị giá xuất khẩu và chủ yếu sang các thị trường Campuchia,Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea, Nhật Bản.

Bảng 5:  Phương thức vận tải xuất khẩu nhựa của Việt Nam trong 4 tháng năm 2019
	Phương thúc vận chuyển
	4T/2019
(USD)
	4T/2019
so 4T/2018 (%)
	Thị trường xuất khẩu chính

	Đường biển
	1.046.920.149
	22,29
	Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Hà Lan, Philippines, Đức, ấn Độ, Ôxtrâylia, Myanma, Pháp, Italia

	Đường bộ
	52.845.126
	16,97
	Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea

	Khác
	4.882.132
	-8,50
	Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Inđônêsia, Papua New Guinea, Pakixtan

	Đường hàng không
	652
	
	Nhật Bản, Hàn Quốc


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.2. Phương thức giao hàng:

Xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 4 tháng đầu năm 2019, bằng phương thức thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 36,56%) đạt 403,8 triệu USD, tới các thị trường như: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Ôxtrâylia, Thái Lan, Canađa, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Bỉ, Braxin, Ấn Độ.

Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 27,69%, tăng 46,85% sang các thị trường chính Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Myanma,Ấn Độ, Ôxtrâylia, Campuchia, Singapore.

Xuất khẩu mặt hàng này với phương thức CFR chiếm 17,81% tới các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Pakixtan, Bănglađet, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Myanma, Canađa.

Với phương thức EXW tăng mạnh nhất trong 4 tháng qua, chiếm 10,09%, giảm 7,28% so với cùng kỳ năm ngoái, sang các thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Pakixtan, Bănglađet, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Myanma, Canađa.

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: DAF, FCA, DUU, DDP ... và hầu hết đều đạ trên 9 triệu USD.
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 4 tháng năm 2019 (về trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.2 . Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:

Trong 4 tháng năm 2019, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 46,45% giá trị nhựa và sản phẩm từ nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 21,68% so với cùng kỳ năm trước, sang các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Philippines, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Đức, Myanma, Bănglađet.

Giá trị xuất khẩu mặt hàng này qua cảng Tân Cảng – Hải Phòng đứng thứ 2 về giá trị, đạt 133,9 triệu USD, tăng 58,60% so tháng cùng kỳ, góp phần xử lý 12,57% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Inđônêsia, Myanma, Đức, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Phần Lan.

Trong 4 tháng đầu năm xuất khẩu nhựa và các sản phảm từ nhựa qua Cảng Hải Phòng có sự tăng trưởng mạnh nhất đạt 9,6 triệu USD, nhưng tăng tới 120,17% so với cùng kỳ năm ngoái và sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Thụy Điển, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Italia.

Hình 8: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sp từ nhựa trong 4 tháng năm 2019 (về trị giá)
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Bảng 6:  Top 20 cảng, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 4 tháng năm 2019
	Cảng-Cửa khẩu
	4 tháng năm 2019
(USD)
	4T/2019
so 4T/2018 (%)
	Thị trường xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) 
	495.021.643
	21,68
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Philippines, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Đức, Myanma, Bănglađet

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 
	133.957.519
	58,60
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Inđônêsia, Myanma, Đức, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Phần Lan

	Đình Vũ Nam Hải 
	73.094.501
	-13,44
	Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Myanma, Hà Lan, Nga, Đức, Bỉ, Ôxtrâylia, Thụy Điển, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Ấn Độ, 

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 
	72.758.545
	50,48
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines, Nga, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Anh, Pakixtan, Pháp, 

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) 
	42.396.998
	10,32
	Mỹ, Italia, Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Đức, Singapore, Anh, Bồ Đào Nha, Niu Zi Lân,

	Cảng Cái Mép - TCIT (Vũng Tàu) 
	36.410.660
	59,61
	Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Braxin, Philippines, Li Băng, Đức, Xri Lanca, Nga, ả Rập Xê út, Pháp, Trung Quốc, Bỉ, Chilê

	GREEN PORT (TP Hải Phòng) 
	29.326.966
	47,16
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Canađa, Hondura, Malaysia, Hà Lan, Các TVQ Arập Thống nhất, Pêru

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng) 
	27.237.350
	30,96
	Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Pakixtan, Đức, Myanma, Hàn Quốc, Anh, Ukraina, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha

	PTSC Đình Vũ 
	24.294.163
	62,62
	Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Canađa, Hàn Quốc, Pêru, Êcuado, Đức, Philippines, Hà Lan, Italia, Pháp, Niu Zi Lân

	Tân Cảng (189) 
	20.041.227
	43,51
	Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, 

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 
	18.706.485
	13,72
	Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Anh, Nhật Bản, Đan Mạch, Bỉ, Hunggary, Canađa, Mêhicô, Bồ Đào Nha, Ấn Độ,

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) 
	17.882.504
	51,41
	Campuchia, Nhật Bản, 

	Cảng Vict 
	12.878.332
	7,00
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Dambia, Mêhicô, Các TVQ Arập Thống nhất, Ba Lan, Canađa, Mỹ, 

	Cảng Hải An 
	12.351.636
	-34,95
	Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Kô-eot, Anh, Hà Lan, Bỉ, Mêhicô, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Nhật Bản, 

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) 
	10.938.880
	42,69
	Campuchia

	Cảng Hải Phòng 
	9.696.754
	120,17
	Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Thụy Điển, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Italia

	CP Đình Vũ 
	9.320.767
	-26,01
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Mỹ, Philippines, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa, Hà Lan

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 
	6.761.532
	100,95
	Nhật Bản, Trung Quốc, 

	Tân Cảng 128 
	6.505.932
	64,12
	Myanma, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Mêhicô, Chilê, Côlombia

	Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) 
	6.122.172
	68,51
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.3. Một số thông tin liên quan:
Không được nhập nhựa phế liệu để tái chế sau năm 2024

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục hải quan, cả nước đang tồn đọng hơn 21,5 nghìn container phế liệu tại các cảng biển. Để xử lý phế liệu tồn đọng trên, trong văn bản vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, các địa phương thành lập tổ công tác liên ngành. nhằm ngăn chặn rác thải ùn ùn nhập vào Việt Nam. 

Do vậy, các cơ quan liên có liên quan cần khẩn trương phối hợp rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Mặt khác, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục xem xét, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm trung gian. 

Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31-12-2024. Với ngành hải quan, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục hải quan tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện nhập khẩu được thông quan nhanh các lô hàng đủ điều kiện phục vụ sản xuất.  Cơ quan hải quan cũng phải kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

1

Chart5



Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	682264699.44270003	620617786.72609699	203547666.87208766	32365944.063849349	118996673.1290922	

cang

		Cảng/cửa khẩu		4 tháng 2019				% so 4 tháng 2018				TT xuất k

				Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)

		Cảng Sơn Dương		539,392		265,277,719		85.25		64.96		Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)		307,970		232,571,469		-19.21		-28.35		Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản

		Khác		186,729		128,566,190		407.40		197.74		Đài Loan, Ấn Độ, Cananda, Đức, Anh, Bồ Đào Nha,Campuchia,Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		158,479		115,140,683		-20.32		-22.01		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng POSCO (Vũng Tàu)		101,643		64,283,425		-40.04		-42.51		Inđônêsia, Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411		61,447,398		367.69		342.56		Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		95,813		65,246,299		38.06		35.94		Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

		Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương		93,477		55,125,013		114.02		89.56		Campuchia

		Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)		90,643		52,677,302		334.75		328.05		Bỉ, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Đài Loan, Chile, Philipines

		Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông		89,297		50,958,885		36.19		25.96		Campuchia

		Cảng SITV (Vũng Tàu)		84,378		58,608,525		-16.23		-24.32		Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan, Bỉ, Thái Lan

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		82,833		58,368,778		5.37		3.23		Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh)		64,532		33,508,441		31.12		5.60		Campuchia, Philippines

		Cửa khẩu Khánh Bình		59,873		37,136,210		177.44		132.71		Campuchia

		Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)		48,776		28,451,758		7.66		3.33		Campuchia, Canada, Đài Loan

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		46,070		21,710,013		342.95		66.80		ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		38,208		30,707,513		1,592.55		1,303.68		Ai Cập, ấn Độ,Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Hà Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Myanma, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Pháp, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)		34,280		19,283,887		-30.73		-33.32		Lào, Nhật Bản, Philippines

		Cảng PTSC Đình Vũ		34,172		41,663,925		1,781.98		2,088.73		ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

		Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)		32,657		17,343,939		25.86		30.53		Campuchia

		Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch		23,647		13,508,250		236.08		220.91		Campuchia, Papua New Guinea

		Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)		22,846		17,324,051		-68.78		-71.64		Mêhicô, Mỹ

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)		21,703		12,270,072		141.23		89.71		Campuchia, Ôxtrâylia, Philippines

		Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)		21,456		13,591,593		-8.52		-16.84		Các TVQ Arập Thống nhất, Lào, Papua New Guinea

		Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)		13,574		7,791,688		-44.23		-45.45		Campuchia

		Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)		12,052		6,593,348		-19.56		-23.00		Mỹ

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng		11,920		12,618,461		87.19		631.52		Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)		10,003		11,249,031		-57.38		-53.94		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		9,393		7,203,038		172.64		146.60		Ấn Độ, Canada





PTGH

		TPT giao hàng		4 tháng năm 2019				4 tháng năm 2018				TT XK

		Row Labels		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		FOB		1,208,654		682,264,699		35.20		17.02		Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

		CFR		941,458		620,617,787		23.58		6.81		Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông, Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan, Xu Đăng

		CIF		236,184		203,547,667		-9.71		-12.16		Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Cu Ban, Đài Loan, Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông, Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ

		FCA		50,834		32,365,944		118.31		91.02		Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea

		Khác		160,817		118,996,673

		EXW		44,853		34,322,355		-52.98		-43.67		Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Malaysia, Lào, Pháp,Thụy Sỹ, Trung Quốc

		FAS		39,668		26,520,023		222.32		188.78		Campuchia, Canadam Chile, Mehico, Mỹ, Ôxtrâylia

		DAF		37,509		25,559,171		4.85		-2.98		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Trung Quốc

		DAP		16,286		10,949,769		40.23		50.17		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan

		CPT		12,196		9,950,029		7.73		3.36		Nhật Bản, Campuchia

		DDP		5,246		5,937,134		67.08		68.10		Andora, Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Pháp,Trung Quốc

		DDU		2,782		3,339,405		-10.18		40.22		Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật Bản

		CIP		2,275		2,414,499		613.06		914.64		Canada, Đức, Trung Quốc

		DES		3		4,287		1,150.00		1,239.64		Nhật Bản

		Khác		160,817		118,996,673

		FOB		1,208,654										FOB		682,264,699

		CFR		941,458										CFR		620,617,787

		CIF		236,184										CIF		203,547,667

		FCA		50,834										FCA		32,365,944

		Khác		160,817										Khác		118,996,673



Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	1208654.3917600026	941457.67816000024	236183.72260000001	50834.057049999981	160816.53123999998	Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	682264699.44270003	620617786.72609699	203547666.87208766	32365944.063849349	118996673.1290922	

PT vận tải

		PT vận chuyển		4 tháng năm 2019				% 4 tháng năm 2018				TT XK

				Lượng (1)		 Trị giá USD		Lượng (1)		 Trị giá USD

		Đường biển		1,797,630		1,189,415,768		15.36		0.59		Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, ấn Độ, Ali Len, Ai Cập,Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,  Trung Quốc

		Đường bộ		76,610		59,763,200		-24.61		-20.35		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc

		Khác		726,633		411,245,900		60.02		49.64		Andora, Campuchia, Dimbabue, Pakixtan, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào

		Đường biển		1,797,630

		Đường bộ		76,610

		Khác		726,633

														Đường biển		1,189,415,768

														Đường bộ		59,763,200

														Khác		411,245,900



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	


Chart1



Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK than 4 tháng năm 2019 

(về lượng)



Cảng Tiên Sa	Cảng Cẩm Phả 	Cảng khác	100807.68161555077	37800	1015	

cửa khẩu

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Cửa khẩu		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		100,808		195,509		15,589.91		0.03		Nhật Bản, Hà Lan, Philipine

		Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)		37,800		1,070,659		-93.65		-98.61		Trung Quốc, Nhật Bản

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		1,000		36,501		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)		15		5,250		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Lào

		Cảng Tiên Sa		100,808

		Cảng Cẩm Phả 		37,800

		Cảng khác		1,015





Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK than 4 tháng năm 2019 

(về lượng)



Cảng Tiên Sa	Cảng Cẩm Phả 	Cảng khác	100807.68161555077	37800	1015	

vận chuyển

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Phương thức vận chuyển		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		Đường biển		186,348		1,313,908		-68.82		-98.30		Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Philipine

		Đường bộ		15		5,250		-99.94		-99.85		Lào

		Khác		3,241		157,546		*		*





PTTT

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Phương thức thanh toán		Lượng (Tấn)		TG		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		KC		142,270		304,035						Nhật Bản, Philippines, Hà Lan

		KHONGTT		0		124						Đài Loan

		TTR		19,833		1,172,393		-95		-98		Trung Quốc, Nhật Bản,  Lào





DKGH

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Mã điều kiện giá hóa đơn		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		CIF		133,270		200,734		307.52		-95.94		Nhật Bản, Hà Lan

		FOB		53,078		1,113,174		-90.58		-98.45		Nhật Bản, Trung Quốc, Philipine

		DDU		2,041		106,474		-91.51		-96.77		Trung Quốc

		DAP		1,200		51,072		8.21		-45.82		Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

		DAF		15		5,250		*		*		Lào

				189,604		1,476,704		13.59

				1.0766410128		7.2102272566






Chart1





Đường biển	Đường bộ	Khác	1046920148.5274204	52845125.990383819	4882132.0356074693	

cảng cửa khẩu

		Cảng-Ck		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) 		495,021,643		21.7		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Anh, Philippines, Ôxtrâylia, ấn Độ, Đức, Myanma, Bănglađet

		Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 		133,957,519		58.6		Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Inđônêsia, Myanma, Đức, ấn Độ, Philippines, Malaysia, Anh, Hồng Kông, Tây Ban Nha, Phần Lan

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 		72,758,545		50.5		Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Philippines, Nga, ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Anh, Pakixtan, Pháp, 

		Đình Vũ Nam Hải 		73,094,501		-13.4		Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Myanma, Hà Lan, Nga, Đức, Bỉ, Ôxtrâylia, Thụy Điển, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, ấn Độ, 

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) 		42,396,998		10.3		Mỹ, Italia, Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Đức, Singapore, Anh, Bồ Đào Nha, Niu Zi Lân,

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu) 		36,410,660		59.6		Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Braxin, Philippines, Li Băng, Đức, Xri Lanca, Nga, ả Rập Xê út, Pháp, Trung Quốc, Bỉ, Chilê

		GREEN PORT (HAI PHONG) 		29,326,966		47.2		Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Mỹ, Hồng Kông, ấn Độ, Canađa, Hondura, Malaysia, Hà Lan, Các TVQ Arập Thống nhất, Pêru, , 

		PTSC Đình Vũ 		24,294,163		62.6		Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Canađa, Hàn Quốc, Pêru, Êcuado, Đức, Philippines, Hà Lan, Italia, Pháp, Niu Zi Lân

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng) 		27,237,350		31.0		Trung Quốc, Nhật Bản, ấn Độ, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Pakixtan, Đức, Myanma, Hàn Quốc, Anh, Ukraina, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 		18,706,485		13.7		Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Anh, Nhật Bản, Đan Mạch, Bỉ, Hunggary, Canađa, Mêhicô, Bồ Đào Nha, ấn Độ, 

		Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) 		17,882,504		51.4		Campuchia, Nhật Bản, 

		CP Đình Vũ 		9,320,767		-26.0		Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Mỹ, Philippines, Trung Quốc, Hồng Kông, Canađa, Hà Lan

		Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) 		10,938,880		42.7		Campuchia

		Cảng Hải An 		12,351,636		-34.9		Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Kô-eot, Anh, Hà Lan, Bỉ, Mêhicô, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Nhật Bản, 

		Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 		6,761,532		100.9		Nhật Bản, Trung Quốc, 

		Cảng Vict 		12,878,332		7.0		Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Dambia, Mêhicô, Các TVQ Arập Thống nhất, Ba Lan, Canađa, Mỹ, 

		Cảng Hải Phòng 		9,696,754		120.2		Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Philippines, ấn Độ, Thụy Điển, Singapore, Đài Loan, Italia, , 

		Tân Cảng 128 		6,505,932		64.1		Myanma, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Hồng Kông, Đài Loan, ấn Độ, Mêhicô, Chilê, Côlombia, , , 

		Tân Cảng (189) 		20,041,227		43.5		Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, 

		Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) 		6,122,172		68.5		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan, , 





PT thanh toán

		Phương thức thanh toán		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		KC 		416,679,962		50,334.2		Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Anh, Malaysia, Campuchia, ấn Độ, Hồng Kông, Hà Lan, Đài Loan, Italia, Philippines, Pháp

		TTR 		446,431,311		-41.8		Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Campuchia, Inđônêsia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan, Philippines, Ôxtrâylia, Myanma, Đức, Anh, , 

		LC 		100,517,935		21.2		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan, Thái Lan, Hàn Quốc, ấn Độ, Bănglađet, Philippines, Li Băng, Italia, Cuba, Pháp, Mỹ, , 

		KHONGTT 		84,316,297		157.4		Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Campuchia, Canađa, Malaysia, Singapore, Thụy Điển, Rumani, Hồng Kông, Phần Lan, Đức, 

		OA 		36,008,300		888.6		Mỹ, Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Rumani, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Goatêmala, Bỉ

		DP 		5,243,050		-33.3		Pháp, Nhật Bản, Malaysia, Yêmen, Anh, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha, Mỹ, Pakixtan, Hà Lan, Bănglađet, Philippines, Singapore, Xri Lanca

		CANTRU 		3,981,570		13.2		Nhật Bản, Inđônêsia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Bănglađet, Myanma, Lào, Hồng Kông, Đài Loan

		(blank) 		2,086,862		157.8

		CAD 		5,745,710		1,945.8		Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Bănglađet, Rumani, Slovenia, Achentina, Sip

		CASH 		1,674,340		131.2		Campuchia, Đài Loan, Thái Lan

		DA 		379,383		-89.6		Mỹ, Xri Lanca, Yêmen, Campuchia, Hàn Quốc

		CHEQUE 		171,157		8.6		Mỹ,

		H-D-H 		3				Nhật Bản, , 





PT giao hàng

		Phương thức giao hàng		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		FOB 		403,815,190		5.8		Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Ôxtrâylia, Thái Lan, Canađa, Pháp, Đài Loan, Italia, Bỉ, Braxin, ấn Độ

		CIF 		305,852,955		46.9		Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan, Philippines, Myanma, ấn Độ, Ôxtrâylia, Campuchia, Singapore

		CFR 		196,708,755		-7.3		Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Pakixtan, Bănglađet, Thái Lan, Malaysia, ấn Độ, Philippines, Đài Loan, Myanma, Canađa, , , 

		EXW 		111,488,580		210.6		Nhật Bản, Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Campuchia, ấn Độ, Philippines, Myanma, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Ôxtrâylia, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông

		DAF 		35,239,507		2.5		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Pakixtan, Papua New Guinea, ,

		FCA 		19,002,081		98.9		Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Ôxtrâylia, Malaysia, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Niu Zi Lân, Hà Lan, Thụy Điển, Mêhicô, Italia, 

		DDP 		9,064,070		5.2		Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Campuchia, Italia, Nhật Bản, Hồng Kông, Lào, Singapore, Myanma

		DDU 		10,092,978		111.8		Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Campuchia, Italia, Nhật Bản, Hồng Kông, Lào, Singapore, Myanma, 

		DAP 		6,162,866		46.6		Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Croatia, Đức, Thụy Điển, Hồng Kông, Inđônêsia, Môdambic, ấn Độ, 

		CPT 		3,570,291		50.7		Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Croatia, Đức, Thụy Điển, Hồng Kông, Inđônêsia, Môdambic, ấn Độ, 

		CIP 		1,967,921		-17.3		Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Philippines, Canađa, Ôxtrâylia, Inđônêsia, Mông Cổ, Dimbabue, 

		FAS 		917,117		-20.9		Trung Quốc, Italia

		DAT 		289,544		14.3		Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Canađa, Thái Lan, , 

		C&I 		442,428		-57.8		CH Dominica, Mỹ





PT vận chuyển

		Phương thúc vận chuyển		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		Đường biển		1,046,920,149		22.29		Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Anh, Hà Lan, Philippines, Đức, ấn Độ, Ôxtrâylia, Myanma, Pháp, Italia

		Đường bộ		52,845,126		16.97		Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea

		Khác		4,882,132		-8.50		Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Inđônêsia, Papua New Guinea, Pakixtan

		Đường hàng không		652				Nhật Bản, Hàn Quốc



		Đường biển		1,046,920,149

		Đường bộ		52,845,126

		Khác		4,882,132





Đường biển	Đường bộ	Khác	1046920148.5274204	52845125.990383819	4882132.0356074693	
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cảng cửa khẩu

		Cảng-Ck		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) 		495,021,643		21.7		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Anh, Philippines, Ôxtrâylia, ấn Độ, Đức, Myanma, Bănglađet

		Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 		133,957,519		58.6		Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Inđônêsia, Myanma, Đức, ấn Độ, Philippines, Malaysia, Anh, Hồng Kông, Tây Ban Nha, Phần Lan

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 		72,758,545		50.5		Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Philippines, Nga, ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Anh, Pakixtan, Pháp, 

		Đình Vũ Nam Hải 		73,094,501		-13.4		Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Myanma, Hà Lan, Nga, Đức, Bỉ, Ôxtrâylia, Thụy Điển, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, ấn Độ, 

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) 		42,396,998		10.3		Mỹ, Italia, Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Đức, Singapore, Anh, Bồ Đào Nha, Niu Zi Lân,

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu) 		36,410,660		59.6		Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Braxin, Philippines, Li Băng, Đức, Xri Lanca, Nga, ả Rập Xê út, Pháp, Trung Quốc, Bỉ, Chilê

		GREEN PORT (HAI PHONG) 		29,326,966		47.2		Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Mỹ, Hồng Kông, ấn Độ, Canađa, Hondura, Malaysia, Hà Lan, Các TVQ Arập Thống nhất, Pêru, , 

		PTSC Đình Vũ 		24,294,163		62.6		Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Canađa, Hàn Quốc, Pêru, Êcuado, Đức, Philippines, Hà Lan, Italia, Pháp, Niu Zi Lân

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng) 		27,237,350		31.0		Trung Quốc, Nhật Bản, ấn Độ, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Pakixtan, Đức, Myanma, Hàn Quốc, Anh, Ukraina, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 		18,706,485		13.7		Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Anh, Nhật Bản, Đan Mạch, Bỉ, Hunggary, Canađa, Mêhicô, Bồ Đào Nha, ấn Độ, 

		Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) 		17,882,504		51.4		Campuchia, Nhật Bản, 

		CP Đình Vũ 		9,320,767		-26.0		Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Mỹ, Philippines, Trung Quốc, Hồng Kông, Canađa, Hà Lan

		Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) 		10,938,880		42.7		Campuchia

		Cảng Hải An 		12,351,636		-34.9		Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Kô-eot, Anh, Hà Lan, Bỉ, Mêhicô, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Nhật Bản, 

		Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 		6,761,532		100.9		Nhật Bản, Trung Quốc, 

		Cảng Vict 		12,878,332		7.0		Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Dambia, Mêhicô, Các TVQ Arập Thống nhất, Ba Lan, Canađa, Mỹ, 

		Cảng Hải Phòng 		9,696,754		120.2		Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Philippines, ấn Độ, Thụy Điển, Singapore, Đài Loan, Italia, , 

		Tân Cảng 128 		6,505,932		64.1		Myanma, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Hồng Kông, Đài Loan, ấn Độ, Mêhicô, Chilê, Côlombia, , , 

		Tân Cảng (189) 		20,041,227		43.5		Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, 

		Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) 		6,122,172		68.5		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan, , 





PT thanh toán

		Phương thức thanh toán		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		KC 		416,679,962		50,334.2		Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Anh, Malaysia, Campuchia, ấn Độ, Hồng Kông, Hà Lan, Đài Loan, Italia, Philippines, Pháp

		TTR 		446,431,311		-41.8		Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Campuchia, Inđônêsia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan, Philippines, Ôxtrâylia, Myanma, Đức, Anh, , 

		LC 		100,517,935		21.2		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan, Thái Lan, Hàn Quốc, ấn Độ, Bănglađet, Philippines, Li Băng, Italia, Cuba, Pháp, Mỹ, , 

		KHONGTT 		84,316,297		157.4		Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Campuchia, Canađa, Malaysia, Singapore, Thụy Điển, Rumani, Hồng Kông, Phần Lan, Đức, 

		OA 		36,008,300		888.6		Mỹ, Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Rumani, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Goatêmala, Bỉ

		DP 		5,243,050		-33.3		Pháp, Nhật Bản, Malaysia, Yêmen, Anh, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha, Mỹ, Pakixtan, Hà Lan, Bănglađet, Philippines, Singapore, Xri Lanca

		CANTRU 		3,981,570		13.2		Nhật Bản, Inđônêsia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Bănglađet, Myanma, Lào, Hồng Kông, Đài Loan

		(blank) 		2,086,862		157.8

		CAD 		5,745,710		1,945.8		Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Bănglađet, Rumani, Slovenia, Achentina, Sip

		CASH 		1,674,340		131.2		Campuchia, Đài Loan, Thái Lan

		DA 		379,383		-89.6		Mỹ, Xri Lanca, Yêmen, Campuchia, Hàn Quốc

		CHEQUE 		171,157		8.6		Mỹ,

		H-D-H 		3				Nhật Bản, , 





PT giao hàng

		Phương thức giao hàng		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		FOB 		403,815,190		5.8		Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Ôxtrâylia, Thái Lan, Canađa, Pháp, Đài Loan, Italia, Bỉ, Braxin, ấn Độ

		CIF 		305,852,955		46.9		Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan, Philippines, Myanma, ấn Độ, Ôxtrâylia, Campuchia, Singapore

		CFR 		196,708,755		-7.3		Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Pakixtan, Bănglađet, Thái Lan, Malaysia, ấn Độ, Philippines, Đài Loan, Myanma, Canađa, , , 

		EXW 		111,488,580		210.6		Nhật Bản, Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Campuchia, ấn Độ, Philippines, Myanma, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Ôxtrâylia, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông

		DAF 		35,239,507		2.5		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Pakixtan, Papua New Guinea, ,

		Khác		51,509,295

		FCA 		19,002,081		98.9		Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Ôxtrâylia, Malaysia, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Niu Zi Lân, Hà Lan, Thụy Điển, Mêhicô, Italia, 

		DDU 		10,092,978		111.8		Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Campuchia, Italia, Nhật Bản, Hồng Kông, Lào, Singapore, Myanma, 

		DDP 		9,064,070		5.2		Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Campuchia, Italia, Nhật Bản, Hồng Kông, Lào, Singapore, Myanma

		DAP 		6,162,866		46.6		Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Croatia, Đức, Thụy Điển, Hồng Kông, Inđônêsia, Môdambic, ấn Độ, 

		CPT 		3,570,291		50.7		Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Croatia, Đức, Thụy Điển, Hồng Kông, Inđônêsia, Môdambic, ấn Độ, 

		CIP 		1,967,921		-17.3		Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Philippines, Canađa, Ôxtrâylia, Inđônêsia, Mông Cổ, Dimbabue, 

		FAS 		917,117		-20.9		Trung Quốc, Italia

		C&I 		442,428		-57.8		CH Dominica, Mỹ

		DAT 		289,544		14.3		Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Canađa, Thái Lan, , 



		FOB 		403,815,190

		CIF 		305,852,955

		CFR 		196,708,755

		EXW 		111,488,580

		DAF 		35,239,507

		Khác		51,509,295
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PT vận chuyển

		Phương thúc vận chuyển		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		Đường biển		1,046,920,149		22.29		Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Hà Lan, Philippines, Đức, ấn Độ, Ôxtrâylia, Myanma, Pháp, Italia

		Đường bộ		52,845,126		16.97		Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea

		Khác		4,882,132		-8.50		Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Inđônêsia, Papua New Guinea, Pakixtan

		Đường hàng không		652				Nhật Bản, Hàn Quốc



		Đường biển		1,046,920,149

		Đường bộ		52,845,126

		Khác		4,882,132





Đường biển	Đường bộ	Khác	1046920148.5274204	52845125.990383819	4882132.0356074693	


Chart2





Cảng Cát Lái 	Tân Cảng Hải Phòng 	Đình Vũ Nam Hải 	Cảng Đình Vũ 	Cảng ICD Phước Long 3 	Cảng Cái Mép	Khác	495021643.36224127	133957519.03282177	73094501.333079427	72758545.099985346	42396998.158167079	36410659.537501112	212064701.42806971	

cảng cửa khẩu

		Cảng-Ck		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) 		495,021,643		21.7		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Anh, Philippines, Ôxtrâylia, ấn Độ, Đức, Myanma, Bănglađet

		Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 		133,957,519		58.6		Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Inđônêsia, Myanma, Đức, ấn Độ, Philippines, Malaysia, Anh, Hồng Kông, Tây Ban Nha, Phần Lan

		Đình Vũ Nam Hải 		73,094,501		-13.4		Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Myanma, Hà Lan, Nga, Đức, Bỉ, Ôxtrâylia, Thụy Điển, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, ấn Độ, 

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 		72,758,545		50.5		Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Philippines, Nga, ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Anh, Pakixtan, Pháp, 

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) 		42,396,998		10.3		Mỹ, Italia, Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Đức, Singapore, Anh, Bồ Đào Nha, Niu Zi Lân,

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu) 		36,410,660		59.6		Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Braxin, Philippines, Li Băng, Đức, Xri Lanca, Nga, ả Rập Xê út, Pháp, Trung Quốc, Bỉ, Chilê

		Khác		212,064,701

		GREEN PORT (HAI PHONG) 		29,326,966		47.2		Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Mỹ, Hồng Kông, ấn Độ, Canađa, Hondura, Malaysia, Hà Lan, Các TVQ Arập Thống nhất, Pêru, , 

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng) 		27,237,350		31.0		Trung Quốc, Nhật Bản, ấn Độ, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Pakixtan, Đức, Myanma, Hàn Quốc, Anh, Ukraina, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha

		PTSC Đình Vũ 		24,294,163		62.6		Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Canađa, Hàn Quốc, Pêru, Êcuado, Đức, Philippines, Hà Lan, Italia, Pháp, Niu Zi Lân

		Tân Cảng (189) 		20,041,227		43.5		Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 		18,706,485		13.7		Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Anh, Nhật Bản, Đan Mạch, Bỉ, Hunggary, Canađa, Mêhicô, Bồ Đào Nha, ấn Độ, 

		Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) 		17,882,504		51.4		Campuchia, Nhật Bản, 

		Cảng Vict 		12,878,332		7.0		Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Dambia, Mêhicô, Các TVQ Arập Thống nhất, Ba Lan, Canađa, Mỹ, 

		Cảng Hải An 		12,351,636		-34.9		Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Kô-eot, Anh, Hà Lan, Bỉ, Mêhicô, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Nhật Bản, 

		Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) 		10,938,880		42.7		Campuchia

		Cảng Hải Phòng 		9,696,754		120.2		Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Philippines, ấn Độ, Thụy Điển, Singapore, Đài Loan, Italia, , 

		CP Đình Vũ 		9,320,767		-26.0		Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Mỹ, Philippines, Trung Quốc, Hồng Kông, Canađa, Hà Lan

		Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 		6,761,532		100.9		Nhật Bản, Trung Quốc, 

		Tân Cảng 128 		6,505,932		64.1		Myanma, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Hồng Kông, Đài Loan, ấn Độ, Mêhicô, Chilê, Côlombia, , , 

		Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) 		6,122,172		68.5		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan, , 

				212,064,701

				Cảng Cát Lái 		495,021,643

				Tân Cảng Hải Phòng 		133,957,519

				Đình Vũ Nam Hải 		73,094,501

				Cảng Đình Vũ 		72,758,545

				Cảng ICD Phước Long 3 		42,396,998

				Cảng Cái Mép		36,410,660

				Khác		212,064,701





Cảng Cát Lái 	Tân Cảng Hải Phòng 	Đình Vũ Nam Hải 	Cảng Đình Vũ 	Cảng ICD Phước Long 3 	Cảng Cái Mép	Khác	495021643.36224127	133957519.03282177	73094501.333079427	72758545.099985346	42396998.158167079	36410659.537501112	212064701.42806971	

PT thanh toán

		Phương thức thanh toán		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		KC 		416,679,962		50,334.2		Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Anh, Malaysia, Campuchia, ấn Độ, Hồng Kông, Hà Lan, Đài Loan, Italia, Philippines, Pháp

		TTR 		446,431,311		-41.8		Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Campuchia, Inđônêsia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan, Philippines, Ôxtrâylia, Myanma, Đức, Anh, , 

		LC 		100,517,935		21.2		Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Pakixtan, Thái Lan, Hàn Quốc, ấn Độ, Bănglađet, Philippines, Li Băng, Italia, Cuba, Pháp, Mỹ, , 

		KHONGTT 		84,316,297		157.4		Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Campuchia, Canađa, Malaysia, Singapore, Thụy Điển, Rumani, Hồng Kông, Phần Lan, Đức, 

		OA 		36,008,300		888.6		Mỹ, Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Rumani, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Goatêmala, Bỉ

		DP 		5,243,050		-33.3		Pháp, Nhật Bản, Malaysia, Yêmen, Anh, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha, Mỹ, Pakixtan, Hà Lan, Bănglađet, Philippines, Singapore, Xri Lanca

		CANTRU 		3,981,570		13.2		Nhật Bản, Inđônêsia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Bănglađet, Myanma, Lào, Hồng Kông, Đài Loan

		(blank) 		2,086,862		157.8

		CAD 		5,745,710		1,945.8		Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Bănglađet, Rumani, Slovenia, Achentina, Sip

		CASH 		1,674,340		131.2		Campuchia, Đài Loan, Thái Lan

		DA 		379,383		-89.6		Mỹ, Xri Lanca, Yêmen, Campuchia, Hàn Quốc

		CHEQUE 		171,157		8.6		Mỹ,

		H-D-H 		3				Nhật Bản, , 





PT giao hàng

		Phương thức giao hàng		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		FOB 		403,815,190		5.85		Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Ôxtrâylia, Thái Lan, Canađa, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Bỉ, Braxin, ấn Độ

		CIF 		305,852,955		46.85		Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Myanma,Ấn Độ, Ôxtrâylia, Campuchia, Singapore

		CFR 		196,708,755		-7.28		Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Pakixtan, Bănglađet, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Myanma, Canađa, , , 

		EXW 		111,488,580		210.56		Nhật Bản, Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Campuchia, ấn Độ, Philippines, Myanma, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Ôxtrâylia, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông

		DAF 		35,239,507		2.53		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Pakixtan, Papua New Guinea, ,

		FCA 		19,002,081		98.94		Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Ôxtrâylia, Malaysia, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Niu Zi Lân, Hà Lan, Thụy Điển, Mêhicô, Italia, 

		DDU 		10,092,978		111.82		Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Campuchia, Italia, Nhật Bản, Hồng Kông, Lào, Singapore, Myanma, 

		DDP 		9,064,070		5.19		Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Campuchia, Italia, Nhật Bản, Hồng Kông, Lào, Singapore, Myanma

		DAP 		6,162,866		46.57		Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Croatia, Đức, Thụy Điển, Hồng Kông, Inđônêsia, Môdambic, ấn Độ, 

		CPT 		3,570,291		50.74		Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, Croatia, Đức, Thụy Điển, Hồng Kông, Inđônêsia, Môdambic, ấn Độ, 

		CIP 		1,967,921		-17.29		Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Philippines, Canađa, Ôxtrâylia, Inđônêsia, Mông Cổ, Dimbabue, 

		FAS 		917,117		-20.90		Trung Quốc, Italia

		C&I 		442,428		-57.79		CH Dominica, Mỹ

		DAT 		289,544		14.29		Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Canađa, Thái Lan, , 

		FOB 		403,815,190

		CIF 		305,852,955

		CFR 		196,708,755

		EXW 		111,488,580

		DAF 		35,239,507

		Khác		51,509,295





FOB 	CIF 	CFR 	EXW 	DAF 	Khác	403815189.96955067	305852954.75953746	196708755.18577018	111488579.74089472	35239507.171902537	51509295.315608613	

PT vận chuyển

		Phương thúc vận chuyển		4T/2019
(USD)		4T/2019
so 4T/2018 (%)		Thị trường xuất khẩu chính

		Đường biển		1,046,920,149		22.29		Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Hà Lan, Philippines, Đức, ấn Độ, Ôxtrâylia, Myanma, Pháp, Italia

		Đường bộ		52,845,126		16.97		Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea

		Khác		4,882,132		-8.50		Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Inđônêsia, Papua New Guinea, Pakixtan

		Đường hàng không		652				Nhật Bản, Hàn Quốc



		Đường biển		1,046,920,149

		Đường bộ		52,845,126

		Khác		4,882,132





Đường biển	Đường bộ	Khác	1046920148.5274204	52845125.990383819	4882132.0356074693	


Chart2



Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong XK than 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Cảng Tiên Sa	Cảng Cẩm Phả 	Cảng khác	195508.85827847695	1070658.9717023345	41751.079913606911	

cửa khẩu

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Cửa khẩu		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		100,808		195,509		15,589.91		0.03		Nhật Bản, Hà Lan, Philipine

		Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)		37,800		1,070,659		-93.65		-98.61		Trung Quốc, Nhật Bản

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		1,000		36,501		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)		15		5,250		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Lào

		Cảng Tiên Sa		100,808																		Cảng Tiên Sa		195,509

		Cảng Cẩm Phả 		37,800																		Cảng Cẩm Phả 		1,070,659

		Cảng khác		1,015																		Cảng khác		41,751





Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK than 4 tháng năm 2019 

(về lượng)



Cảng Tiên Sa	Cảng Cẩm Phả 	Cảng khác	100807.68161555077	37800	1015	Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong XK than 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Cảng Tiên Sa	Cảng Cẩm Phả 	Cảng khác	195508.85827847695	1070658.9717023345	41751.079913606911	

vận chuyển

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Phương thức vận chuyển		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		Đường biển		186,348		1,313,908		-68.82		-98.30		Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Philipine

		Đường bộ		15		5,250		-99.94		-99.85		Lào

		Khác		3,241		157,546		*		*





PTTT

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Phương thức thanh toán		Lượng (Tấn)		TG		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		KC		142,270		304,035						Nhật Bản, Philippines, Hà Lan

		KHONGTT		0		124						Đài Loan

		TTR		19,833		1,172,393		-95		-98		Trung Quốc, Nhật Bản,  Lào





DKGH

				4 tháng 2019				So cùng kỳ năm trước

		Mã điều kiện giá hóa đơn		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)		% về lượng		% về trị giá		Thị trường xuất khẩu

		CIF		133,270		200,734		307.52		-95.94		Nhật Bản, Hà Lan

		FOB		53,078		1,113,174		-90.58		-98.45		Nhật Bản, Trung Quốc, Philipine

		DDU		2,041		106,474		-91.51		-96.77		Trung Quốc

		DAP		1,200		51,072		8.21		-45.82		Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

		DAF		15		5,250		*		*		Lào

				189,604		1,476,704		13.59

				1.0766410128		7.2102272566






Chart10



Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK thép 4 tháng  năm 2019 (về lượng)



Cảng Sơn Dương	Cảng Cát Lái 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng POSCO	Cảng Bourbon Bến Lức	Khác	539391.59700000007	307970.37078000011	158479.46099999998	101642.54000000001	101411.06743000001	1228331.70597	

cang

		Cảng/cửa khẩu		4 tháng 2019				% so 4 tháng 2018				TT xuất k

		kk		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		hh

		Cảng Sơn Dương		539,392		265,277,719		85.25		64.96		Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

		Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)		307,970		232,571,469		-19.21		-28.35		Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		158,479		115,140,683		-20.32		-22.01		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)		101,643		64,283,425		-40.04		-42.51		Inđônêsia, Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411		61,447,398		367.69		342.56		Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		95,813		65,246,299		38.06		35.94		Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

		Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương		93,477		55,125,013		114.02		89.56		Campuchia

		Cảng SP-PSA TP (Vũng Tàu)		90,643		52,677,302		334.75		328.05		Bỉ, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Đài Loan, Chile, Philipines

		Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông		89,297		50,958,885		36.19		25.96		Campuchia

		Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)		84,378		58,608,525		-16.23		-24.32		Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan, Bỉ, Thái Lan

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		82,833		58,368,778		5.37		3.23		Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)		64,532		33,508,441		31.12		5.60		Campuchia, Philippines

		Cửa khẩu Khánh Bình		59,873		37,136,210		177.44		132.71		Campuchia

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		48,776		28,451,758		7.66		3.33		Campuchia, Canada, Đài Loan

		Cảng Green port (Tp  Hải Phòng) 		46,070		21,710,013		342.95		66.80		ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		38,208		30,707,513		1,592.55		1,303.68		Ai Cập, ấn Độ,Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Hà Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Myanma, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Pháp, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)		34,280		19,283,887		-30.73		-33.32		Lào, Nhật Bản, Philippines

		Cảng PTSC Đình Vũ		34,172		41,663,925		1,781.98		2,088.73		ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

		Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)		32,657		17,343,939		25.86		30.53		Campuchia

		Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch		23,647		13,508,250		236.08		220.91		Campuchia, Papua New Guinea

		Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)		22,846		17,324,051		-68.78		-71.64		Mêhicô, Mỹ

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)		21,703		12,270,072		141.23		89.71		Campuchia, Ôxtrâylia, Philippines

		Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)		21,456		13,591,593		-8.52		-16.84		Các TVQ Arập Thống nhất, Lào, Papua New Guinea

		Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)		13,574		7,791,688		-44.23		-45.45		Campuchia

		Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)		12,052		6,593,348		-19.56		-23.00		Mỹ

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng		11,920		12,618,461		87.19		631.52		Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)		10,003		11,249,031		-57.38		-53.94		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		9,393		7,203,038		172.64		146.60		Ấn Độ, Canada

		Khác		186,729		128,566,190		407.40		197.74		Đài Loan, Ấn Độ, Cananda, Đức, Anh, Bồ Đào Nha,Campuchia,Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Trung Quốc

		Cảng Sơn Dương		539,392				Cảng Sơn Dương		265,277,719

		Cảng Cát Lái 		307,970				Cảng Cát Lái 		232,571,469

		BC Tổng hợp Thị Vải		158,479				BC Tổng hợp Thị Vải		115,140,683

		Cảng POSCO		101,643				Cảng POSCO 		64,283,425

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411				Cảng Bourbon Bến Lức		61,447,398

		Khác		1,228,332				Khác		801,506,210



Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK thép 4 tháng  năm 2019 (về lượng)



Cảng Sơn Dương	Cảng Cát Lái 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng POSCO	Cảng Bourbon Bến Lức	Khác	539391.59700000007	307970.37078000011	158479.46099999998	101642.54000000001	101411.06743000001	1228331.70597	Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK thép 4 tháng  năm 2019 (về trị giá)



Cảng Sơn Dương	Cảng Cát Lái 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng POSCO 	Cảng Bourbon Bến Lức	Khác	265277718.80475235	232571469.03936011	115140682.77153714	64283424.946880601	61447397.780958124	801506209.85235977	

PTGH

		TPT giao hàng		4 tháng năm 2019				4 tháng năm 2018				TT XK

		Row Labels		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		FOB		1,208,654		682,264,699		35.20		17.02		Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

		CFR		941,458		620,617,787		23.58		6.81		Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông, Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan, Xu Đăng

		CIF		236,184		203,547,667		-9.71		-12.16		Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Cu Ban, Đài Loan, Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông, Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ

		FCA		50,834		32,365,944		118.31		91.02		Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea

		EXW		44,853		34,322,355		-52.98		-43.67		Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Malaysia, Lào, Pháp,Thụy Sỹ, Trung Quốc

		FAS		39,668		26,520,023		222.32		188.78		Campuchia, Canadam Chile, Mehico, Mỹ, Ôxtrâylia

		DAF		37,509		25,559,171		4.85		-2.98		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Trung Quốc

		DAP		16,286		10,949,769		40.23		50.17		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan

		CPT		12,196		9,950,029		7.73		3.36		Nhật Bản, Campuchia

		DDP		5,246		5,937,134		67.08		68.10		Andora, Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Pháp,Trung Quốc

		DDU		2,782		3,339,405		-10.18		40.22		Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật Bản

		CIP		2,275		2,414,499		613.06		914.64		Canada, Đức, Trung Quốc

		DES		3		4,287		1,150.00		1,239.64		Nhật Bản

		FOB		1,208,654										FOB		682,264,699

		CFR		941,458										CFR		620,617,787

		CIF		236,184										CIF		203,547,667

		FCA		50,834										FCA		32,365,944

		Khác		160,817										Khác		118,996,673



Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	1208654.3917600026	941457.67816000024	236183.72260000001	50834.057049999981	160816.53123999998	Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	682264699.44270003	620617786.72609699	203547666.87208766	32365944.063849349	118996673.1290922	

PT vận tải

		PT vận chuyển		4 tháng năm 2019				% 4 tháng năm 2018				TT XK

				Lượng (1)		 Trị giá USD		Lượng (1)		 Trị giá USD

		Đường biển		1,797,630		1,189,415,768		15.36		0.59		Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, ấn Độ, Ali Len, Ai Cập,Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,  Trung Quốc

		Đường bộ		76,610		59,763,200		-24.61		-20.35		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc

		Khác		726,633		411,245,900		60.02		49.64		Andora, Campuchia, Dimbabue, Pakixtan, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào

		Đường biển		1,797,630

		Đường bộ		76,610

		Khác		726,633

														Đường biển		1,189,415,768

														Đường bộ		59,763,200

														Khác		411,245,900



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	


Chart11



Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK thép 4 tháng  năm 2019 (về trị giá)



Cảng Sơn Dương	Cảng Cát Lái 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng POSCO 	Cảng Bourbon Bến Lức	Khác	265277718.80475235	232571469.03936011	115140682.77153714	64283424.946880601	61447397.780958124	801506209.85235977	

cang

		Cảng/cửa khẩu		4 tháng 2019				% so 4 tháng 2018				TT xuất k

		kk		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		hh

		Cảng Sơn Dương		539,392		265,277,719		85.25		64.96		Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

		Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)		307,970		232,571,469		-19.21		-28.35		Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		158,479		115,140,683		-20.32		-22.01		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)		101,643		64,283,425		-40.04		-42.51		Inđônêsia, Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411		61,447,398		367.69		342.56		Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		95,813		65,246,299		38.06		35.94		Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

		Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương		93,477		55,125,013		114.02		89.56		Campuchia

		Cảng SP-PSA TP (Vũng Tàu)		90,643		52,677,302		334.75		328.05		Bỉ, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Đài Loan, Chile, Philipines

		Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông		89,297		50,958,885		36.19		25.96		Campuchia

		Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)		84,378		58,608,525		-16.23		-24.32		Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan, Bỉ, Thái Lan

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		82,833		58,368,778		5.37		3.23		Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)		64,532		33,508,441		31.12		5.60		Campuchia, Philippines

		Cửa khẩu Khánh Bình		59,873		37,136,210		177.44		132.71		Campuchia

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		48,776		28,451,758		7.66		3.33		Campuchia, Canada, Đài Loan

		Cảng Green port (Tp  Hải Phòng) 		46,070		21,710,013		342.95		66.80		ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		38,208		30,707,513		1,592.55		1,303.68		Ai Cập, ấn Độ,Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Hà Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Myanma, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Pháp, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)		34,280		19,283,887		-30.73		-33.32		Lào, Nhật Bản, Philippines

		Cảng PTSC Đình Vũ		34,172		41,663,925		1,781.98		2,088.73		ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

		Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)		32,657		17,343,939		25.86		30.53		Campuchia

		Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch		23,647		13,508,250		236.08		220.91		Campuchia, Papua New Guinea

		Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)		22,846		17,324,051		-68.78		-71.64		Mêhicô, Mỹ

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)		21,703		12,270,072		141.23		89.71		Campuchia, Ôxtrâylia, Philippines

		Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)		21,456		13,591,593		-8.52		-16.84		Các TVQ Arập Thống nhất, Lào, Papua New Guinea

		Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)		13,574		7,791,688		-44.23		-45.45		Campuchia

		Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)		12,052		6,593,348		-19.56		-23.00		Mỹ

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng		11,920		12,618,461		87.19		631.52		Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)		10,003		11,249,031		-57.38		-53.94		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		9,393		7,203,038		172.64		146.60		Ấn Độ, Canada

		Khác		186,729		128,566,190		407.40		197.74		Đài Loan, Ấn Độ, Cananda, Đức, Anh, Bồ Đào Nha,Campuchia,Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Trung Quốc

		Cảng Sơn Dương		539,392				Cảng Sơn Dương		265,277,719

		Cảng Cát Lái 		307,970				Cảng Cát Lái 		232,571,469

		BC Tổng hợp Thị Vải		158,479				BC Tổng hợp Thị Vải		115,140,683

		Cảng POSCO		101,643				Cảng POSCO 		64,283,425

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411				Cảng Bourbon Bến Lức		61,447,398

		Khác		1,228,332				Khác		801,506,210



Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK thép 4 tháng  năm 2019 (về lượng)



Cảng Sơn Dương	Cảng Cát Lái 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng POSCO	Cảng Bourbon Bến Lức	Khác	539391.59700000007	307970.37078000011	158479.46099999998	101642.54000000001	101411.06743000001	1228331.70597	Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK thép 4 tháng  năm 2019 (về trị giá)



Cảng Sơn Dương	Cảng Cát Lái 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng POSCO 	Cảng Bourbon Bến Lức	Khác	265277718.80475235	232571469.03936011	115140682.77153714	64283424.946880601	61447397.780958124	801506209.85235977	

PTGH

		TPT giao hàng		4 tháng năm 2019				4 tháng năm 2018				TT XK

		Row Labels		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		FOB		1,208,654		682,264,699		35.20		17.02		Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

		CFR		941,458		620,617,787		23.58		6.81		Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông, Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan, Xu Đăng

		CIF		236,184		203,547,667		-9.71		-12.16		Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Cu Ban, Đài Loan, Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông, Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ

		FCA		50,834		32,365,944		118.31		91.02		Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea

		EXW		44,853		34,322,355		-52.98		-43.67		Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Malaysia, Lào, Pháp,Thụy Sỹ, Trung Quốc

		FAS		39,668		26,520,023		222.32		188.78		Campuchia, Canadam Chile, Mehico, Mỹ, Ôxtrâylia

		DAF		37,509		25,559,171		4.85		-2.98		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Trung Quốc

		DAP		16,286		10,949,769		40.23		50.17		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan

		CPT		12,196		9,950,029		7.73		3.36		Nhật Bản, Campuchia

		DDP		5,246		5,937,134		67.08		68.10		Andora, Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Pháp,Trung Quốc

		DDU		2,782		3,339,405		-10.18		40.22		Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật Bản

		CIP		2,275		2,414,499		613.06		914.64		Canada, Đức, Trung Quốc

		DES		3		4,287		1,150.00		1,239.64		Nhật Bản

		FOB		1,208,654										FOB		682,264,699

		CFR		941,458										CFR		620,617,787

		CIF		236,184										CIF		203,547,667

		FCA		50,834										FCA		32,365,944

		Khác		160,817										Khác		118,996,673



Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	1208654.3917600026	941457.67816000024	236183.72260000001	50834.057049999981	160816.53123999998	Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	682264699.44270003	620617786.72609699	203547666.87208766	32365944.063849349	118996673.1290922	

PT vận tải

		PT vận chuyển		4 tháng năm 2019				% 4 tháng năm 2018				TT XK

				Lượng (1)		 Trị giá USD		Lượng (1)		 Trị giá USD

		Đường biển		1,797,630		1,189,415,768		15.36		0.59		Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, ấn Độ, Ali Len, Ai Cập,Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,  Trung Quốc

		Đường bộ		76,610		59,763,200		-24.61		-20.35		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc

		Khác		726,633		411,245,900		60.02		49.64		Andora, Campuchia, Dimbabue, Pakixtan, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào

		Đường biển		1,797,630

		Đường bộ		76,610

		Khác		726,633

														Đường biển		1,189,415,768

														Đường bộ		59,763,200

														Khác		411,245,900



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	


Chart3



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	

cang

		Cảng/cửa khẩu		4 tháng 2019				% so 4 tháng 2018				TT xuất k

				Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)

		Cảng Sơn Dương		539,392		265,277,719		85.25		64.96		Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)		307,970		232,571,469		-19.21		-28.35		Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản

		Khác		186,729		128,566,190		407.40		197.74		Đài Loan, Ấn Độ, Cananda, Đức, Anh, Bồ Đào Nha,Campuchia,Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		158,479		115,140,683		-20.32		-22.01		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng POSCO (Vũng Tàu)		101,643		64,283,425		-40.04		-42.51		Inđônêsia, Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411		61,447,398		367.69		342.56		Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		95,813		65,246,299		38.06		35.94		Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

		Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương		93,477		55,125,013		114.02		89.56		Campuchia

		Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)		90,643		52,677,302		334.75		328.05		Bỉ, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Đài Loan, Chile, Philipines

		Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông		89,297		50,958,885		36.19		25.96		Campuchia

		Cảng SITV (Vũng Tàu)		84,378		58,608,525		-16.23		-24.32		Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan, Bỉ, Thái Lan

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		82,833		58,368,778		5.37		3.23		Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh)		64,532		33,508,441		31.12		5.60		Campuchia, Philippines

		Cửa khẩu Khánh Bình		59,873		37,136,210		177.44		132.71		Campuchia

		Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)		48,776		28,451,758		7.66		3.33		Campuchia, Canada, Đài Loan

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		46,070		21,710,013		342.95		66.80		ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		38,208		30,707,513		1,592.55		1,303.68		Ai Cập, ấn Độ,Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Hà Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Myanma, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Pháp, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)		34,280		19,283,887		-30.73		-33.32		Lào, Nhật Bản, Philippines

		Cảng PTSC Đình Vũ		34,172		41,663,925		1,781.98		2,088.73		ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

		Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)		32,657		17,343,939		25.86		30.53		Campuchia

		Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch		23,647		13,508,250		236.08		220.91		Campuchia, Papua New Guinea

		Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)		22,846		17,324,051		-68.78		-71.64		Mêhicô, Mỹ

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)		21,703		12,270,072		141.23		89.71		Campuchia, Ôxtrâylia, Philippines

		Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)		21,456		13,591,593		-8.52		-16.84		Các TVQ Arập Thống nhất, Lào, Papua New Guinea

		Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)		13,574		7,791,688		-44.23		-45.45		Campuchia

		Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)		12,052		6,593,348		-19.56		-23.00		Mỹ

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng		11,920		12,618,461		87.19		631.52		Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)		10,003		11,249,031		-57.38		-53.94		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		9,393		7,203,038		172.64		146.60		Ấn Độ, Canada





PTGH

		TPT giao hàng		4 tháng năm 2019				4 tháng năm 2018				TT XK

		Row Labels		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		FOB		1,208,654		682,264,699		35.20		17.02		Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

		CFR		941,458		620,617,787		23.58		6.81		Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông, Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan, Xu Đăng

		CIF		236,184		203,547,667		-9.71		-12.16		Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Cu Ban, Đài Loan, Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông, Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ

		FCA		50,834		32,365,944		118.31		91.02		Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea

		EXW		44,853		34,322,355		-52.98		-43.67		Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Malaysia, Lào, Pháp,Thụy Sỹ, Trung Quốc

		FAS		39,668		26,520,023		222.32		188.78		Campuchia, Canadam Chile, Mehico, Mỹ, Ôxtrâylia

		DAF		37,509		25,559,171		4.85		-2.98		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Trung Quốc

		DAP		16,286		10,949,769		40.23		50.17		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan

		CPT		12,196		9,950,029		7.73		3.36		Nhật Bản, Campuchia

		DDP		5,246		5,937,134		67.08		68.10		Andora, Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Pháp,Trung Quốc

		DDU		2,782		3,339,405		-10.18		40.22		Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật Bản

		CIP		2,275		2,414,499		613.06		914.64		Canada, Đức, Trung Quốc

		DES		3		4,287		1,150.00		1,239.64		Nhật Bản





PT vận tải

		PT vận chuyển		4 tháng năm 2019				% 4 tháng năm 2018				TT XK

				Lượng (1)		 Trị giá USD		Lượng (1)		 Trị giá USD

		Đường biển		1,797,630		1,189,415,768		15.36		0.59		Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, ấn Độ, Ali Len, Ai Cập,Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,  Trung Quốc

		Đường bộ		76,610		59,763,200		-24.61		-20.35		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc

		Khác		726,633		411,245,900		60.02		49.64		Andora, Campuchia, Dimbabue, Pakixtan, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào





		Đường biển		1,797,630

		Đường bộ		76,610

		Khác		726,633

														Đường biển		1,189,415,768

														Đường bộ		59,763,200

														Khác		411,245,900



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	


Chart4



Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	1208654.3917600026	941457.67816000024	236183.72260000001	50834.057049999981	160816.53123999998	

cang

		Cảng/cửa khẩu		4 tháng 2019				% so 4 tháng 2018				TT xuất k

				Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)

		Cảng Sơn Dương		539,392		265,277,719		85.25		64.96		Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)		307,970		232,571,469		-19.21		-28.35		Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản

		Khác		186,729		128,566,190		407.40		197.74		Đài Loan, Ấn Độ, Cananda, Đức, Anh, Bồ Đào Nha,Campuchia,Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		158,479		115,140,683		-20.32		-22.01		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng POSCO (Vũng Tàu)		101,643		64,283,425		-40.04		-42.51		Inđônêsia, Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411		61,447,398		367.69		342.56		Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		95,813		65,246,299		38.06		35.94		Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

		Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương		93,477		55,125,013		114.02		89.56		Campuchia

		Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)		90,643		52,677,302		334.75		328.05		Bỉ, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Đài Loan, Chile, Philipines

		Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông		89,297		50,958,885		36.19		25.96		Campuchia

		Cảng SITV (Vũng Tàu)		84,378		58,608,525		-16.23		-24.32		Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan, Bỉ, Thái Lan

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		82,833		58,368,778		5.37		3.23		Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh)		64,532		33,508,441		31.12		5.60		Campuchia, Philippines

		Cửa khẩu Khánh Bình		59,873		37,136,210		177.44		132.71		Campuchia

		Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)		48,776		28,451,758		7.66		3.33		Campuchia, Canada, Đài Loan

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		46,070		21,710,013		342.95		66.80		ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		38,208		30,707,513		1,592.55		1,303.68		Ai Cập, ấn Độ,Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Hà Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Myanma, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Pháp, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)		34,280		19,283,887		-30.73		-33.32		Lào, Nhật Bản, Philippines

		Cảng PTSC Đình Vũ		34,172		41,663,925		1,781.98		2,088.73		ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

		Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)		32,657		17,343,939		25.86		30.53		Campuchia

		Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch		23,647		13,508,250		236.08		220.91		Campuchia, Papua New Guinea

		Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)		22,846		17,324,051		-68.78		-71.64		Mêhicô, Mỹ

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)		21,703		12,270,072		141.23		89.71		Campuchia, Ôxtrâylia, Philippines

		Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)		21,456		13,591,593		-8.52		-16.84		Các TVQ Arập Thống nhất, Lào, Papua New Guinea

		Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)		13,574		7,791,688		-44.23		-45.45		Campuchia

		Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)		12,052		6,593,348		-19.56		-23.00		Mỹ

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng		11,920		12,618,461		87.19		631.52		Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)		10,003		11,249,031		-57.38		-53.94		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		9,393		7,203,038		172.64		146.60		Ấn Độ, Canada





PTGH

		TPT giao hàng		4 tháng năm 2019				4 tháng năm 2018				TT XK

		Row Labels		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		FOB		1,208,654		682,264,699		35.20		17.02		Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

		CFR		941,458		620,617,787		23.58		6.81		Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông, Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan, Xu Đăng

		CIF		236,184		203,547,667		-9.71		-12.16		Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Cu Ban, Đài Loan, Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông, Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ

		FCA		50,834		32,365,944		118.31		91.02		Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea

		Khác		160,817		118,996,673

		EXW		44,853		34,322,355		-52.98		-43.67		Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Malaysia, Lào, Pháp,Thụy Sỹ, Trung Quốc

		FAS		39,668		26,520,023		222.32		188.78		Campuchia, Canadam Chile, Mehico, Mỹ, Ôxtrâylia

		DAF		37,509		25,559,171		4.85		-2.98		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Trung Quốc

		DAP		16,286		10,949,769		40.23		50.17		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan

		CPT		12,196		9,950,029		7.73		3.36		Nhật Bản, Campuchia

		DDP		5,246		5,937,134		67.08		68.10		Andora, Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Pháp,Trung Quốc

		DDU		2,782		3,339,405		-10.18		40.22		Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật Bản

		CIP		2,275		2,414,499		613.06		914.64		Canada, Đức, Trung Quốc

		DES		3		4,287		1,150.00		1,239.64		Nhật Bản

		Khác		160,817		118,996,673

		FOB		1,208,654

		CFR		941,458

		CIF		236,184

		FCA		50,834

		Khác		160,817



Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



FOB	CFR	CIF	FCA	Khác	1208654.3917600026	941457.67816000024	236183.72260000001	50834.057049999981	160816.53123999998	

PT vận tải

		PT vận chuyển		4 tháng năm 2019				% 4 tháng năm 2018				TT XK

				Lượng (1)		 Trị giá USD		Lượng (1)		 Trị giá USD

		Đường biển		1,797,630		1,189,415,768		15.36		0.59		Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, ấn Độ, Ali Len, Ai Cập,Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,  Trung Quốc

		Đường bộ		76,610		59,763,200		-24.61		-20.35		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc

		Khác		726,633		411,245,900		60.02		49.64		Andora, Campuchia, Dimbabue, Pakixtan, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào

		Đường biển		1,797,630

		Đường bộ		76,610

		Khác		726,633

														Đường biển		1,189,415,768

														Đường bộ		59,763,200

														Khác		411,245,900



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	


Chart2



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	

cang

		Cảng/cửa khẩu		4 tháng 2019				% so 4 tháng 2018				TT xuất k

				Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)		Lượng (tấn)		Trị giá (Usd)

		Cảng Sơn Dương		539,392		265,277,719		85.25		64.96		Malaysia, Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan,Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi

		Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)		307,970		232,571,469		-19.21		-28.35		Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Lào,Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản

		Khác		186,729		128,566,190		407.40		197.74		Đài Loan, Ấn Độ, Cananda, Đức, Anh, Bồ Đào Nha,Campuchia,Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		158,479		115,140,683		-20.32		-22.01		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng POSCO (Vũng Tàu)		101,643		64,283,425		-40.04		-42.51		Inđônêsia, Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, Mêhicô, Singapore

		Cảng Bourbon Bến Lức		101,411		61,447,398		367.69		342.56		Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Hàn Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		95,813		65,246,299		38.06		35.94		Campuchia, Inđônêsia, Papua New Guinea, Mêhicô, Ba Lan, Anh, Hy Lạp, Italia, Malaysia, ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thổ NHĩ Kỳ

		Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương		93,477		55,125,013		114.02		89.56		Campuchia

		Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)		90,643		52,677,302		334.75		328.05		Bỉ, Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Đài Loan, Chile, Philipines

		Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông		89,297		50,958,885		36.19		25.96		Campuchia

		Cảng SITV (Vũng Tàu)		84,378		58,608,525		-16.23		-24.32		Mỹ, Anh, Mêhicô, Đài Loan, Bỉ, Thái Lan

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		82,833		58,368,778		5.37		3.23		Mỹ, Campuchia, Italia, Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

		Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh)		64,532		33,508,441		31.12		5.60		Campuchia, Philippines

		Cửa khẩu Khánh Bình		59,873		37,136,210		177.44		132.71		Campuchia

		Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu)		48,776		28,451,758		7.66		3.33		Campuchia, Canada, Đài Loan

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		46,070		21,710,013		342.95		66.80		ấn Độ, Campuchia, Cu ba, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		38,208		30,707,513		1,592.55		1,303.68		Ai Cập, ấn Độ,Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Hà Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Myanma, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Pháp, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)		34,280		19,283,887		-30.73		-33.32		Lào, Nhật Bản, Philippines

		Cảng PTSC Đình Vũ		34,172		41,663,925		1,781.98		2,088.73		ấn Độ, Cu ba, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia

		Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)		32,657		17,343,939		25.86		30.53		Campuchia

		Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch		23,647		13,508,250		236.08		220.91		Campuchia, Papua New Guinea

		Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)		22,846		17,324,051		-68.78		-71.64		Mêhicô, Mỹ

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)		21,703		12,270,072		141.23		89.71		Campuchia, Ôxtrâylia, Philippines

		Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)		21,456		13,591,593		-8.52		-16.84		Các TVQ Arập Thống nhất, Lào, Papua New Guinea

		Cảng CÁI MÉP - TCCT (Vũng Tàu)		13,574		7,791,688		-44.23		-45.45		Campuchia

		Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)		12,052		6,593,348		-19.56		-23.00		Mỹ

		Cảng Đình Vũ - Hải Phòng		11,920		12,618,461		87.19		631.52		Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, 

		Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)		10,003		11,249,031		-57.38		-53.94		ả Rập Xê út, Anh, Ba Lan, Bỉ, Pháp, Đài Loan, Canada, Mỹ, Pháp

		Cảng PTSC (Vũng Tàu)		9,393		7,203,038		172.64		146.60		Ấn Độ, Canada





PTGH

		TPT giao hàng		4 tháng năm 2019				4 tháng năm 2018				TT XK

		Row Labels		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		FOB		1,208,654		682,264,699		35.20		17.02		Campuchia, Nhật Bản, Inđônêsia, Papua New Guinea, Chile, Ba Lan, ấn Độ, CH Séc, Singapore, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Hồng Kông, Tôngga, Rumani

		CFR		941,458		620,617,787		23.58		6.81		Malaysia, Philippines, Canađa, Inđônêsia, Hồng Kông, Campuchia, Hàn Quốc, Italia, Hy Lạp, Đài Loan, Xu Đăng

		CIF		236,184		203,547,667		-9.71		-12.16		Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Mêhicô, Cu Ban, Đài Loan, Công Gô, Hà Lan, Hồng Kông, Myanma, Mỹ, Đức, Ghana, Bỉ

		FCA		50,834		32,365,944		118.31		91.02		Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Papua New Guinea

		EXW		44,853		34,322,355		-52.98		-43.67		Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Malaysia, Lào, Pháp,Thụy Sỹ, Trung Quốc

		FAS		39,668		26,520,023		222.32		188.78		Campuchia, Canadam Chile, Mehico, Mỹ, Ôxtrâylia

		DAF		37,509		25,559,171		4.85		-2.98		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Lào, Polinesia (Pháp), Trung Quốc

		DAP		16,286		10,949,769		40.23		50.17		Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan

		CPT		12,196		9,950,029		7.73		3.36		Nhật Bản, Campuchia

		DDP		5,246		5,937,134		67.08		68.10		Andora, Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Pháp,Trung Quốc

		DDU		2,782		3,339,405		-10.18		40.22		Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật Bản

		CIP		2,275		2,414,499		613.06		914.64		Canada, Đức, Trung Quốc

		DES		3		4,287		1,150.00		1,239.64		Nhật Bản





PT vận tải

		PT vận chuyển		4 tháng năm 2019				% 4 tháng năm 2018				TT XK

				Lượng (1)		 Trị giá USD		Lượng (1)		 Trị giá USD

		Đường biển		1,797,630		1,189,415,768		15.36		0.59		Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, ấn Độ, Ali Len, Ai Cập,Ăngôla, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canada, CH Séc, Ba Kan, Băng Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,  Trung Quốc

		Đường bộ		76,610		59,763,200		-24.61		-20.35		Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào, Trung Quốc

		Khác		726,633		411,245,900		60.02		49.64		Andora, Campuchia, Dimbabue, Pakixtan, Papua New Guinea, Polinesia (Pháp), Lào





		Đường biển		1,797,630

		Đường bộ		76,610

		Khác		726,633

														Đường biển		1,189,415,768

														Đường bộ		59,763,200

														Khác		411,245,900



Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1797630.2686900008	76610.457209999993	726632.75097000098	Cơ cấu phương thức vận tải trong XK thép 4 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường bộ	Khác	1189415768.1523116	59763200.291800991	411245899.67290807	


